
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD10009 Ngô Đình Trọng Hiếu 67DCCD11

2 2 67DCCD10010 Nguyễn Quang Hiệu 67DCCD11

3 3 67DCCD10011 Ngô Duy Hoà 67DCCD11

4 4 67DCCD10013 Nguyễn Việt Hùng 67DCCD11

5 5 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn Minh 67DCCD11

6 6 67DCCD10050 Lê Văn Nam 67DCCD11

7 7 67DCCD10030 Tạ Văn Nghiêm 67DCCD11

8 8 67DCCD10047 Nguyễn Thanh Vũ 67DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Hình họa vẽ kỹ thuật DC2CO11

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD20111 Bùi Đăng Tú 67DCCD22

2 2 67DCDS20013 Nguyễn Anh Hào 67DCCDA1

3 3 67DCCD20049 Vũ Xuân Huynh 67DCCDA1

4 4 67DCCD20045 Hoàng Duy Hưng 67DCCDA1

5 5 67DCDB20099 Hoàng Văn Mạnh 67DCCDA1

6 6 67DCDB20124 Vũ Văn Sơn 67DCCDA1

7 7 67DCMO20035 Nguyễn Công Thiên 67DCCDA1

8 8 67DCCD20120 Hoàng Đình Tùng 67DCCDA1

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Hình họa vẽ kỹ thuật DC2CO11

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 202A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCMO20002 Tạ Thị Minh Anh 67DCMO21

2 2 67DCMO20005 Kiều Quốc Cường 67DCMO21

3 3 67DCMO20012 Trương Trọng Hiếu 67DCMO21

4 4 67DCMO20017 Bùi Việt Hưng 67DCMO21

5 5 67DCMO20024 Chu Lan Phương 67DCMO21

6 6 67DCMO20031 Trần Hữu Thắng 67DCMO21

7 7 67DCMO20043 Nguyễn Mạnh Tùng 67DCMO21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Luật và chính sách MT DC1MO21



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCOT10011 Phạm Việt Châu 67DCOT12

2 2 67DCOT10028 Nguyễn Đình Hiển 67DCOT12

3 3 67DCOT10033 Vũ Minh Hoàng 67DCOT11

4 4 67DCOT10043 Nguyễn Hữu Huy 67DCOT11

5 5 67DCOT10131 Lê Tiến Lực 67DCOT12

6 6 67DCOT10061 Phạm Hữu Phước 67DCOT11

7 7 67DCOT10067 Trương Mậu Sang 67DCOT11

8 8 67DCOT10069 Bùi Ngọc Sơn 67DCOT11

9 9 67DCOT10077 Trần Văn Thìn 67DCOT11

10 10 67DCOT10080 Phan Thanh Trung 67DCOT12

11 11 67DCOT10096 Trần Xuân Trung 67DCOT11

12 12 67DCOT10083 Mai Anh Tuấn 67DCOT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: ATLĐ và Môi trường CN DC1CB94

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

12 12 67DCOT10083 Mai Anh Tuấn 67DCOT11

13 13 67DCOT10086 Mai Văn Tùng 67DCOT11

14 14 67DCOT10085 Nguyễn Đức Tùng 67DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 14 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCDM20039 Vũ Văn Sơn 67DCDM21

2 2 67DCMX20048 Nguyễn Quang Huy 67DCMX21

3 3 67DCMX20059 Trịnh Tiến Linh 67DCMX21

4 4 67DCMX20029 Phan Trọng Đạt 67DCMX22

5 5 67DCMX20043 Nguyễn Huy Hoàng 67DCMX22

6 6 67DCMX20085 Phạm Văn Thẩm 67DCMX22

7 7 67DCMX20108 Đỗ Xuân Tú 67DCMX22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: ATLĐ và Môi trường CN DC1CB94



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCQT20020 Võ Thị Linh Chi 67DCQT22

2 2 67DCQT20043 Nguyễn Thị Thuý Hiền 67DCQT21

3 3 67DCQT20079 Nguyễn Thị Thúy Ngà 67DCQT21

4 4 67DCQT20098 Hoàng Thị Như Quỳnh 67DCQT22

5 5 67DCQT20097 Nguyễn Hương Quỳnh 67DCQT22

6 6 67DCQT20103 Đặng Cao Thắng 67DCQT22

7 7 67DCQT20107 Nguyễn Thị Thảo 67DCQT22

8 8 67DCQT20113 Doãn Thị Thứ 67DCQT21

9 9 67DCTN20029 Vũ Thùy Linh 67DCTN21

10 10 67DCTN20073 Lê Thị Phương Yến 67DCTN21

Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 10 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế vi mô DC2KV61

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 201A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10001 Đặng Tuấn Anh 67DCKX11

2 2 67DCKX10002 Nguyễn Thế Bình 67DCKX11

3 3 67DCKX10006 Tống Quang Khuê 67DCKX11

4 4 67DCKX10011 Phạm Thị Thuỷ 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Môi trường trong GTVT DC1CB90

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 201A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCVB20031 Đỗ Huy Hùng 67DCVB21

2 2 67DCVB20038 Tống Thùy Linh 67DCVB21

3 3 67DCVL20009 Nguyễn Thị Hoàng Anh 67DCVL21

4 4 67DCVL20086 Ong Thị Quỳnh 67DCVL21

5 5 67DCVL20087 Vũ Thị Quỳnh 67DCVL21

6 6 67DCVL20010 Nguyễn Thị Nhật Ánh 67DCVL22

7 7 67DCVL20097 Nguyễn Trung Thành 67DCVL22

8 8 67DCVL20099 Phạm Thị Phương Thảo 67DCVL22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Môi trường trong GTVT DC1CB90

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 202A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

2 2 Bùi Khánh Duy 64DCOT06

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 02 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 DC1CB12



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 202A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 21/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 3/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 DC1CB12


